
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 29/11/2024  

 

STT 
Mã hồ 

sơ 
Nội dung hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.

24-

241125-

0001 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 NGUYỄ

N VĂN 

HIẾU 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0338937023 25/11/2024 

09:05:25 

26/11/2024 

09:05:00 

25/11/2024 

15:37:11 

   

2 H56.26.

24-

241125-

0004 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 THIỀU 

THỊ 

OANH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984276918 25/11/2024 

09:49:20 

26/11/2024 

09:48:59 

25/11/2024 

15:36:34 

   

3 H56.26.

24-

241125-

0003 

Thủ tục cấp Giấy 

xác nhận tình trạng 

hôn nhân 

 NGUYỄ

N HỮU 

THANH 

SỐ 4D NGÕ 

8 HÀ TRÌ 2 

0961268861 25/11/2024 

11:23:22 

28/11/2024 

11:22:59 

25/11/2024 

15:09:06 

   

4 H56.26.

24-

241125-

0005 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 NGUYỄ

N KHẮC 

VĂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0934627384 25/11/2024 

14:49:14 

26/11/2024 

14:48:59 

26/11/2024 

11:00:24 

   



5 H56.26.

24-

241126-

0001 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 LÊ 

NGỌC 

TÚ 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0961793732 26/11/2024 

08:52:38 

27/11/2024 

08:52:00 

26/11/2024 

11:00:14 

   

6 H56.26.

24-

241126-

0002 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 LÊ THỊ 

HIỀN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0332618305 26/11/2024 

10:55:39 

27/11/2024 

10:54:59 

27/11/2024 

10:24:03 

   

7 H56.26.

24-

241122-

0006 

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh 

 NGUYỄ

N THỊ 

PHƯƠN

G 

TRANG 

4B NGÕ 

BÃI BÓNG, 

TỔ 38, 

Phường Bạch 

Mai, Quận 

Hai Bà 

Trưng, 

Thành phố 

Hà Nội 

0988910459 26/11/2024 

16:36:30 

03/12/2024 

16:36:00 

27/11/2024 

15:02:08 

   

8 H56.26.

24-

241127-

0003 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 LÊ 

TRỌNG 

HOÀNG 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0365715986 27/11/2024 

10:27:36 

28/11/2024 

10:26:59 

27/11/2024 

15:10:48 

   

9 H56.26.

24-

241127-

0002 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

 NGUYỄ

N KHẮC 

LÂM 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984235270 27/11/2024 

10:41:27 

28/11/2024 

10:41:00 

27/11/2024 

15:12:12 

   



Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

10 H56.26.

24-

241127-

0001 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 PHÙNG 

ĐÌNH 

HUY 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0961381041 27/11/2024 

10:43:23 

28/11/2024 

10:43:00 

27/11/2024 

15:16:09 

   

11 H56.26.

24-

241127-

0005 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 HOÀNG 

THỊ HÀ 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0385813669 27/11/2024 

11:20:52 

28/11/2024 

11:20:00 

28/11/2024 

08:16:16 

   

12 H56.26.

24-

241127-

0006 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

TUYẾT 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0393564373 27/11/2024 

14:47:39 

28/11/2024 

14:46:59 

28/11/2024 

08:16:04 

   

13 H56.26.

24-

241127-

0004 

Cấp bản sao Trích 

lục hộ tịch 

 CAO 

XUÂN 

NIÊN 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0392569209 27/11/2024 

14:49:52 

28/11/2024 

14:48:59 

28/11/2024 

10:07:10 

   

14 H56.26.

24-

241128-

0001 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

241128-2517) 

 Nguyễn 

hải đăng 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971168319 28/11/2024 

15:51:07 

29/11/2024 

17:00:00 

29/11/2024 

15:44:46 

   



15 H56.26.

24-

241127-

0007 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

241127-4868) 

 LÊ VIẾT 

ĐĂNG 

KHOA 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985478834 28/11/2024 

16:15:13 

29/11/2024 

17:00:00 

29/11/2024 

15:46:12 

   

16 H56.26.

24-

241127-

0008 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

241127-4866) 

 LÊ 

NGUYỄ

N 

KHÁNH 

VY 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0359088567 28/11/2024 

16:37:35 

29/11/2024 

17:00:00 

29/11/2024 

15:45:28 

   

17 H56.26.

24-

241127-

0009 

Cấp bản sao Trích 

lục hộ tịch 

 LÊ 

NGUYỄ

N 

KHÁNH 

VY 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0359088567 29/11/2024 

08:17:00 

02/12/2024 

08:16:59 

29/11/2024 

16:25:09 

   

18 H56.26.

24-

241129-

0004 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 LÊ GIÁP 

HAI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984732428 29/11/2024 

10:05:23 

02/12/2024 

10:05:00 

29/11/2024 

15:54:13 

   

19 H56.26.

24-

241129-

0003 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 LÊ THỊ 

THANH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0395051926 29/11/2024 

10:06:14 

02/12/2024 

10:05:59 

29/11/2024 

15:54:28 

   

20 H56.26.

24-

241129-

0002 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

 LÊ THỊ 

HÒA 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0379538995 29/11/2024 

10:10:09 

02/12/2024 

10:09:59 

29/11/2024 

15:57:08 

   



Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

21 H56.26.

24-

241129-

0001 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 THIỀU 

THỊ 

OANH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984276918 29/11/2024 

10:14:36 

02/12/2024 

10:13:59 

29/11/2024 

15:57:20 

   

22 H56.26.

24-

241129-

0005 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

LAN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0838242676 29/11/2024 

11:01:19 

02/12/2024 

11:01:00 

29/11/2024 

15:53:53 

   

23 H56.26.

24-

241129-

0006 

Thủ tục chứng thực 

bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm 

quyền của Việt 

Nam cấp hoặc 

chứng nhận 

 NGUYỄ

N VIẾT 

BẢY 

THÔN 

ĐẰNG 

TRUNG, Xã 

Hoằng Đạo, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986700487 29/11/2024 

14:16:05 

02/12/2024 

14:16:00 

29/11/2024 

15:53:40 

   

 


